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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC ĐỘI THI RÈN NGHỀ 

Mã SP 

dự thi 
BỘ MÔN 

ĐỘI THI/DANH SÁCH 

THÀNH VIÊN 
TÊN SẢN PHẨM DỰ THI 

Tổng 

điểm 
Giải 

7 
Điều khiển và tự 

động hóa 

1. Trần Huy Hoàng 

2. Phan Văn Dũng 

3. Triệu Hồng Hoàn 

4. Lê Văn Đông 

5. Nguyễn Khắc Đức 

6. Phan Văn Đô 

Thiết kế, chế tạo robot di động theo dõi 

đối tượng và tránh vật cản sử dụng thị 

giác máy tính và deeplearning. 

521 1 

1 
Hệ thống và 

Mạng máy tính 
Hồ Anh Hòa, 61 K2 CNTT 

Xây dựng ứng dụng web quản lý nhà 

hàng. 
503 1 

2 
Hệ thống và 

Mạng máy tính 

1. Nguyễn Thị Thương, K61 

CNTT  

2. Lê Kế Đạt, K61 CNTT 

Xây dựng hệ thống đánh giá chuẩn đầu 

ra chương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ 

thông tin. 

498 2 

9 
Điều khiển và tự 

động hóa 

1. Trần Đức Lương 

2. Trần Quốc Việt 

Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển 

bám quỹ đạo cho robot tự hành bốn bánh 

mecanum. 

493 2 

4 
Kỹ thật điện – 

điện tử 

1. Trương Bảo Long   

K60-CNKT Điện, Điện tử 

Xây dựng hệ thực hành biến tần-Động 

cơ không đồng bộ ba pha kết nối máy 

tính sử dụng Labview. 

487 3 

8 
Điều khiển và tự 

động hóa 

1. Cao Nguyễn Tiến Dũng 

2. Đinh Văn Ngãi 

3. Trần Văn Nam 

4. Bùi Đức Việt 

5. Hoàng Đức Mạnh 

Thiết kế, lắp đặt tủ điện điều khiển các 

quá trình công nghệ trên cơ sở PLC, 

HMI, Biến tần ứng dụng trong công 

nghiệp và thực hành thí nghiệm. 

472 3 

5 
Kỹ thật điện – 

điện tử 

1. Trần Sỹ Hạnh 

2. Nguyễn Tự Lĩnh 

Thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát điện 

năng tiêu thụ. 
469 3 



3. Tạ Danh Thiên 

4. Trần Ngọc Phú 

6 
Kỹ thật điện – 

điện tử 

1. Nguyễn Văn Tài  

2. Phan Bá Sáng 

3. Đỗ Văn An 

K63-CNKT Điện, Điện tử 

Thiết kế, lắp đặt mô hình tủ điện công 

nghiệp nhằm bảo vệ lưới điện và thiết bị 

điện cho phân xưởng, nhà máy sản xuất. 

458 3 

3 

Khoa học máy 

tính và Công 

nghệ phần mềm 

1. Hoàng Nghĩa Như Ý, 61 

KTPM 

2. Lưu Xuân Trường, 61 

KTPM 

Website bán vé bóng đá trực tuyến cho 

CLB Bóng đá và sân vận động. 
449 3 

11 
Điện tử viễn 

thông 

1. Lê Văn Dũng 

2. Phan Chí Công  

3. Bùi Trọng Đức 

Giám sát nhiệt độ và độ ẩm dựa trên nền 

tảng Firebase 
438 3 

12 
Điện tử viễn 

thông 

1. Hà Huy Hạnh 

2. Phạm Văn Nhàn 

Điều khiển thiết bị điện qua wifi dùng 

App inventor và ESP8266 
436 3 

10 Kỹ thuật Ô tô 

1. Nguyễn Đình Mùi 

2. Thái Doãn Tài 

3. Lê Văn Hoan 

Quy trình tháo lắp và kiểm tra bảo dưỡng 

hộp số tự động đặt dọc TOYOTA 

LEXUS LS430. 

435 3 
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